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Tóm tắt. Thuật ngữ 'giáo dục song ngữ' đề cập tới mô hình giáo dục trong đó người học 

không chỉ học ngôn ngữ mà còn được học nội dung (subject content) và các kĩ năng khác 

thông qua ngôn ngữ đó, nói cách khác, ngôn ngữ đích được sử dụng làm phương tiện để 

cung cấp nội dung của chương trình giảng dạy. Bài báo này sử dụng phương pháp điển cứu 

để trình bày và phân tích mô hình giáo dục song ngữ được triển khai ở một số nước Châu Á 

như Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Kết quả  cho thấy môi trường, điều kiện về văn 

hóa, xã hội, kinh tế khác nhau đã tạo nên các loại hình giáo dục song ngữ đa dạng như giáo 

dục song ngữ toàn phần, giáo dục song ngữ bán phần, và giáo dục song ngữ hai chiều. Các 

mô hình được phân biệt dựa theo chính sách giáo dục ngôn ngữ tại các quốc gia và mức độ 

sử dụng ngôn ngữ thứ hai trong giảng dạy. 

Từ khóa: Song ngữ, giáo dục song ngữ, tiếng Anh, mô hình giáo dục song ngữ. 

1. Mở đầu 

Với sự hình thành các xã hội đa văn hóa và vai trò không thể thay thế của ngôn ngữ trong 

các nền văn hóa đó (hơn 50% dân số thế giới là người song ngữ [1]), giáo dục song ngữ trở nên 

quan trọng trong việc thúc đẩy giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau. Đạo luật về Giáo dục song ngữ 

(Bilingual Education Act) được ban hành năm 1968 tại Mỹ đã chính thức đánh dấu sự hình 

thành giáo dục song ngữ trên toàn thế giới. Từ đó đến nay, giáo dục song ngữ được triển khai 

theo nhiều phương thức khác nhau và có những mục tiêu giáo dục và chính sách ngôn ngữ khác 

nhau ở các quốc gia trên thế giới.  

Ở Châu Á, do nhu cầu cần tiếng Anh trong phát triển kinh tế và kiến thiết xã hội nên tiếng 

Anh với vai trò ban đầu chỉ là một ngoại ngữ tồn tại trong nền giáo dục như một môn học, sau 

đó đã trở thành ngôn ngữ được yêu thích hơn những ngôn ngữ khác và dần được sử dụng là 

ngôn ngữ để dạy và học. Vì vậy khi nói về giáo dục song ngữ tại các quốc gia này, người ta 

thường nói đến giáo dục song ngữ tiếng Anh – tiếng mẹ đẻ, tuy nhiên, cách thức triển khai và 

mục tiêu các chương trình song ngữ tại các quốc gia là khác nhau. Hiện tại ở Việt Nam đã có 

một số nghiên cứu liên quan đến giáo dục song ngữ cho học sinh các Dân tộc thiểu số (tiếng 

Việt – tiếng Dân tộc thiểu số) được UNICEF và OXFARM hỗ trợ và đạt được một số kết quả 

khả quan. Bên cạnh đó, nắm bắt được những yêu cầu và xu thế của hội nhập, Việt Nam đã có 

những chính sách để tăng cường khả năng ngoại ngữ cho cộng đồng như đưa tiếng Anh vào 

giáo dục từ bậc tiểu học, thực hiện Đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ (Đề án 2020), đưa 

Khung năng lực sáu bậc vào kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học. Tuy nhiên, 

tình hình thực tế và kết quả của việc phát triển ngoại ngữ chưa thực sự khả quan do nhiều nguyên  
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nhân như: các môn học vẫn được dạy chủ yếu bằng tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ được đưavào như một 

môn học vì vậy không có sự tương tác và thực hành ngoại ngữ ở các kĩ năng, môn học khác.  

Hiện tại ở Việt Nam, các nghiên cứu về mô hình và giáo dục song ngữ tiếng Việt – tiếng 

Anh không nhiều như nghiên cứu về quan điểm của các nhà giáo dục đối với đào tạo song ngữ 

cấp tiểu học [2] hay nghiên cứu các trường hợp áp dụng mô hình giáo dục song ngữ thành công 

tại Canada, Phần Lan và Mỹ [3]. Bài báo này tập trung phân tích một số mô hình song ngữ điển 

hình được triển khai tại một số nước Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam từ đó đưa 

ra một số đề xuất trong việc triển khai giáo dục song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh tại Việt Nam. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1.   Giáo dục song ngữ 

Thuật ngữ ‘giáo dục song ngữ’ (“dual language education”, “language immersion 

education” hay “bilingual education”) được sử dụng khi cả hai ngôn ngữ đều được sử dụng như 

một phương tiện để giảng dạy các môn học cho học sinh theo chương trình học của nhà trường 

[4]. Nhìn một cách tổng quan, giáo dục song ngữ có nghĩa là sử dụng hai ngôn ngữ cho mục 

đích giảng dạy. Thêm vào đó, vì không thể tách rời ngôn ngữ và văn hoá, giáo dục song ngữ 

cũng đòi hỏi phải có giáo dục về văn hoá, dân tộc học cho người học [5]. Cùng chia sẻ quan 

điểm này, theo định nghĩa được đưa ra trong cuốn Guiding Principles for Dual Language 

Education thì thuật ngữ giáo dục song ngữ được sử dụng để chỉ bất kì chương trình nào cung 

cấp hướng dẫn ngôn ngữ và kiến thức, nội dung môn học cho học sinh thông qua hai ngôn ngữ 

và thúc đẩy môi trường song ngữ cho học sinh [6]. Chương trình song ngữ có thể được bắt đầu 

từ bậc mầm non hoặc lớp 1 đến hết lớp 5 hoặc kéo dài đến cấp trung học cơ sở hoặc cấp 3 tùy 

từng cơ sở đào tạo. Mục đích của cách tiếp cận này là để thúc đẩy môi trường song ngữ, tăng 

cường khả năng nhận thức sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa cũng như nâng cao kiến thức cho 

học sinh thông qua hai ngôn ngữ được sử dụng. Trong các chương trình giáo dục song ngữ này, 

ngôn ngữ thứ hai phải được sử dụng để giảng dạy ít nhất là 50% trong những năm tiểu học [7].  

Trong nghiên cứu của mình về các nguyên tắc định hướng cho giáo dục song ngữ ở Mỹ, 

Howard và các cộng sự [6] đã chỉ ra ba chương trình áp dụng cho các nhóm học sinh khác nhau 

tham gia mô hình giáo dục song ngữ, đó là: 

- Chương trình giáo dục song ngữ phát triển (developmental bilingual program): tất cả các 

học sinh đều nói chung một tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ yếu trong cộng đồng (ví dụ như học sinh 

có tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ). 

- Chương trình giáo dục song ngữ hai chiều (two-way immersion program): một nửa số học 

sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ 1 và nửa số học sinh còn lại sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ là 

ngôn ngữ 2 (ví dụ như học sinh nói tiếng Tây Ban Nha và học sinh nói tiếng Anh học trong 

cùng một lớp học). 

- Chương trình song ngữ tiếng nước ngoài (foreign language immersion): tất cả học sinh 

nói tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ mạnh (ví dụ học sinh bản xứ tiếng Anh tại Mỹ).  

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nội dung như khảo thí, chương trình khung, ngôn ngữ 

hướng dẫn, chất lượng giáo viên, khung chương trình, cộng đồng, nguồn hỗ trợ được áp dụng 

đánh giá chung cho cả ba chương trình nói trên nhưng tính khả dụng của chương trình song ngữ 

tiếng nước ngoài lại chưa được nghiên cứu đầy đủ [6,2]. Lý do cho sự bỏ ngỏ này có thể là do 

hầu hết các trường tập trung cho việc hỗ trợ học sinh hòa nhập được với môi trường ngôn ngữ 

mạnh (tiếng Anh), mục đích giáo dục song ngữ theo hướng triệt tiêu (subditive) chứ không phải 

theo hướng bổ sung ngôn ngữ (additive). 

2.2. Giáo dục song ngữ tại một số nước Châu Á 

2.2.1. Giáo dục song ngữ tại Hàn Quốc 
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Tháng 1 năm 2008, Ủy ban bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (Presidential Transition 

Committee) đã khởi thảo đề án đưa mô hình lớp học giảng dạy 100% bằng tiếng Anh cho môn 

tiếng Anh và các môn học không phải bằng tiếng Anh như Toán và Khoa học. Đề án này sau đó 

gặp phải nhiều chỉ trích do thiếu tính khả thi và làm tăng thêm sự phân hóa trong nền giáo dục 

Hàn Quốc nên đã nhanh chóng bị xóa bỏ [8]. Tuy nhiên, kể từ đó nhiều chương trình giáo dục 

“nhúng” tiếng Anh đã phát triển nở rộ tại Hàn Quốc. Có 2 mô hình giáo dục dưới tên gọi 

“nhúng” tiếng Anh tại Hàn Quốc, đó là: mô hình “nhúng” tiếng Anh như một ngoại ngữ 

(English immersion as an EFL programme) và mô hình ‘nhúng” tiếng Anh như một mô hình 

song ngữ (English immersion as a bilingual programme) [9]. Trong đó, mô hình thứ nhất được 

triển khai chủ yếu trong hệ thống giáo dục ngoại ngữ tư thục và “Làng tiếng Anh” (English 

villages). Làng tiếng Anh được triển khai từ năm 2005 với mục đích là tạo ra môi trường sống 

hoàn toàn chỉ nói tiếng Anh. Làng tiếng Anh được xây dựng mô phỏng một thị trấn nhỏ với đầy 

đủ tòa thị chính, rạp hát, sân vận động, nhà hàng v.v… Người học tiếng Anh được tham gia vào 

những tình huống đời thực, học ngoại ngữ thông qua việc tham gia các chuyến đi đến các nhà 

hàng, cửa hàng, bệnh viên và những mơi cung cấp dịch vụ khác trong đó toàn bộ nhân viên đều 

nói tiếng Anh [10] . Mô hình thứ hai được triển khai chỉ trong một số ít các trường tiểu học dân 

lập tư thục và một số trường trung học với mục đích chuyên biệt. Chỉ một số rất ít trường tiểu 

học công lập tham gia triển khai mô hình song ngữ dưới hình thức phiên bản rút gọn của 

chương trình “nhúng” tiếng Anh hoàn chỉnh. Mô hình “nhúng” tiếng Anh như một ngoại ngữ và 

Làng tiếng Anh chỉ được xem như mô hình dạy “tiếng Anh thông qua tiếng Anh”, chứ không 

phải là một mô hình song ngữ [9]. Mục đích của mô hình này không phải là sản sinh ra người 

dùng song ngữ vì họ không được dạy bằng cả 2 ngôn ngữ, chính bởi thế, mô hình này chưa phù 

hợp để xem như là mô hình giáo dục song ngữ. 

Mô hình “nhúng” tiếng Anh song ngữ xuất hiện lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1996 

tại trường tiểu học Young Hoo [11], sau đó được nhân rộng ra chủ yếu trong các trường tư thục. 

Mục tiêu của mô hình này là đào tạo ra những nhà lãnh đạo tầm vóc quốc tế, không những có 

thể nói tiếng Anh mà còn am hiểu văn hóa và giao tiếp thuần thục với người khác thông qua khả 

năng song ngữ của mình [12]. Hàn Quốc theo đuổi mô hình song ngữ bán phần (partial 

immersion) hay còn gọi là mô hình 50/50, trong đó người học học 50% nội dung chương trình 

bằng tiếng Anh và 50% còn lại bằng tiếng Hàn Quốc [13]. Mô hình song ngữ tiếng Anh được áp 

dụng tại rất ít các trường công lập, và chỉ được triển khai cho số lượng ít học sinh, thời lượng 

ngắn hơn và số lượng môn học song ngữ ít hơn so với các trường tư thục.  Mô hình được áp 

dụng tại Hàn Quốc là song ngữ 1 chiều hay là song ngữ bổ sung (one-way immersion/addictive 

immersion), với mục đích là tăng cường khả năng song ngữ bằng cách thêm tiếng Anh vào vốn 

ngôn ngữ mẹ đẻ [9]. Trong chương trình giảng dạy, tiếng Hàn Quốc được sử dụng để dạy tiếng 

Hàn Quốc, Văn học và là phương tiện giảng dạy môn Lịch sử và Âm nhạc truyền thống.  

Bảng 1. Các mô hình “nhúng” tiếng Anh tại Hàn Quốc 

Các mô hình Loại hình Đặc điểm mô hình 

Mô hình “nhúng” 

tiếng Anh như 

một ngoại ngữ 

được triển khai 

dưới 2 hình thức: 

Dạy và học tiếng 

Anh là ngoại 

ngữ được triển 

khai tại các 

Trung tâm ngoại 

ngữ tư thục. 

Không phải là mô 

hình song ngữ do 

tiếng Hàn Quốc hoàn 

toàn không được sử 

dụng trong chương 

trình học. 

Dạy “tiếng Anh thông qua 

tiếng Anh” – triển khai 

trong các lớp học chỉ dùng 

tiếng Anh là ngôn ngữ 

giảng dạy. 

Làng tiếng Anh 

được triển khai 

tại các khu dân 

Không phải là mô 

hình song ngữ do 

tiếng Hàn Quốc hoàn 

toàn không được sử 

Dạy “tiếng Anh thông qua 

tiếng Anh” – triển khai 

trong các khu vực mô 

phỏng 1 thị trấn thực nơi 
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cư. dụng trong khu vực 

này. 

chỉ giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

Mô hình “nhúng” tiếng Anh như một 

mô hình giáo dục song ngữ, được 

triển khai tại các Trường tư thục – 

chủ yếu cấp tiểu học. 

Song ngữ một chiều, 

song ngữ bổ sung. 

50% chương trình đào tạo 

dạy bằng tiếng Anh, 50% 

chương trình dạy bằng 

tiếng Hàn Quốc. 

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để đánh giá hiệu quả của các mô hình “nhúng” tiếng 

Anh được áp dụng tại Hàn Quốc, bên cạnh những hiệu quả nhất định, các mô hình này còn khá 

nhiều điểm tồn tại. Trong công bố của mình, Kim khẳng định rằng chương trình song ngữ vừa 

giúp học sinh tăng khả năng trôi chảy tiếng Anh vừa thu được kiến thức yêu cầu trong chương 

trình, bên cạnh đó, nhấn mạnh rằng chương trình song ngữ này khuyến khích được việc học 

tiếng Anh của học sinh [14]. Tuy nhiên, trái ngược với kết quả nghiên cứu nói trên, phòng giáo 

dục Seoul (Seoul Metropolitan Office of Education) tiến hành nghiên cứu và khẳng định không 

tìm thấy mối liên hệ giữa chương trình song ngữ tiếng Anh và những thành tựu học tập của học 

sinh. Kết quả sau khi nghiên cứu chương trình CLIL (Content and Language Integrated 

Learning – Phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ) bằng tiếng Anh được triển 

khai tại trường tiểu học Gwangnam và cấp 3 Youngwha cho thấy việc tham gia chương trình 

song ngữ không làm tăng kết quả kiểm tra của học sinh, và sự tiến bộ trong khả năng sử dụng 

tiếng Anh không phải là thành quả của chương trình CLIL. 

2.2.2. Giáo dục song ngữ của Trung Quốc 

Mặc dù đã có khá nhiều nghiên cứu về giáo dục song ngữ ở Bắc Mỹ và Châu Âu được tiến 

hành, có rất ít nghiên cứu về giáo dục song ngữ tại Trung Quốc được công bố [15]. Trung Quốc 

là 1 quốc gia đông dân với hơn 1,4 tỉ người đến từ 56 dân tộc (số liệu 2018 của Worldometer). 

Người Hán chiếm 91.5% tổng dân số và nói gần 2000 thổ ngữ và phương ngữ khác nhau [16], 

55 dân tộc còn lại sử dụng hơn 290 ngôn ngữ khác [17], vì thế, quốc gia này có bối cảnh ngôn 

ngữ rất phức tạp. Tại Trung Quốc tồn tại hai mô hình giáo dục song ngữ chính: mô hình song 

ngữ dành cho học sinh dân tộc thiểu số và mô hình song ngữ tiếng Trung-tiếng Anh [18]. 

Những chương trình song ngữ dân tộc thiểu số nằm trong chiến dịch giáo dục của chính 

phủ khi thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa năm 1949 nhằm mang đến cơ hội 

tham gia vào giáo dục cho cộng đồng dân tộc thiểu số [19]. Chương trình này nhằm mục đích 

phát triển khả năng song ngữ tiếng Trung Quốc chính thức và tiếng dân tộc thiểu số, giúp người 

dân tộc thiểu số hòa nhập được với xã hội Trung Quốc và đồng thời duy trì được bản sắc và 

ngôn ngữ riêng của mình. 

Mặc dù được chính sách nhà nước khuyến khích phát triển, nhưng trên thực tế chương trình 

song ngữ tiếng dân tộc thiểu số gặp khá nhiều khó khăn khi triển khai. Sự bất bình đẳng trong 

chính trị và phát triển kinh tế của các dân tộc ít người đã dẫn tới sự yếu thế của tiếng dân tộc 

thiểu số trong nền giáo dục Trung Quốc. Lí do là tiếng Trung chuẩn được sử dụng rộng rãi trong 

chính phủ, giáo dục và các lĩnh vực công khác, trong khi tiếng dân tộc chỉ được sử dụng rất hạn 

chế dẫn tới tâm lí của cả những quan chức chính phủ và các bậc phụ huynh là đánh giá thấp 

những ngôn ngữ này [20]. Một khó khăn khác khi triển khai chương trình song ngữ tiếng dân 

tộc là mặc dù chương trình này được áp dụng phổ biến trong trường tiểu học, nhưng lại bị gián 

đoạn khi học lên cấp 2 và cấp 3. Nhiều nghiên cứu cho rằng phụ huynh có xu hướng cho con em 

học tiếng Trung chuẩn vì sự thành công trong nghề nghiệp tương lai và coi tiếng dân tộc chỉ là 

một công cụ chuyển tiếp trong một vài năm đầu đi học để phát triển sự thông thạo tiếng Trung 

chính thức [21, 22]. 

Chương trình giáo dục song ngữ tiếng Trung – tiếng Anh bắt đầu xuất hiện sau khi Trung 

Quốc tiến hành cải cách kinh tế và thực hiện chính sách mở cửa năm 1978, kể từ đó, việc học 
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tiếng Anh đã trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất 

nước. Các nghiên cứu đã tổng kết có bốn loại mô hình song ngữ tiếng Trung – tiếng Anh chính 

tại Trung Quốc, đó là: dạy ngoại ngữ trong chương trình phổ thông bắt buộc (foreign language 

teaching in mainstream education), song ngữ chuyển tiếp (transitional bilingual instruction), 

song ngữ duy trì (maintanace bilingual instruction), và song ngữ “nhúng” (immersion bilingual 

instruction) [18, 23]. Bốn mô hình này đều sử dụng tiếng Anh là phương tiện giảng dạy nhưng 

khác nhau về mức độ.  

Chương trình song ngữ tiếng Trung – tiếng Anh được khởi xướng bởi một vài trường chất 

lượng cao vào những năm 1990 nhằm thay thế cho những chương trình dạy tiếng Anh thiếu hiệu 

quả và đắt tiền trước đó. Những chương trình xuất hiện sớm nhất có thể kể đến chương trình 

song ngữ khoa học dành cho cấp 2 tại Quảng Đông năm 1993 và Thượng Hải năm 1992, và 

chương trình song ngữ tiểu học tại Bắc Kinh và chương trình “nhúng” tiếng Anh Trung Quốc-

Canada-Mỹ (China-Canada-United States English Immersion Programme – CCUEI) phát triển 

dựa trên sự hợp tác của ba trường đại học đến từ các quốc gia nói trên và được triển khai tại một 

số trường mầm non và tiểu học tại Tây An năm 1997. Những chương trình này chủ yếu phục vụ 

cho con em những đối tác và các nhân viên đến từ các nước nói tiếng Anh, những chương trình 

này đã rất thành công và đóng góp lớn cho sự phát triển của các chương trình song ngữ Trung-

Anh phát triển sau này [24]. Ủy ban giáo dục Trung Quốc theo định hướng của Bộ giáo dục 

Trung Quốc năm 2001 đã tiến hành thí điểm chương trình giáo dục song ngữ cho trên 100 

trường, trên khoảng 30.000 học sinh năm 2002, 45.000 học sinh trong 260 trường năm 2003 và 

55.000 học sinh năm 2004. Theo kế hoạch thì từ năm 2004 đến 2010 số lượng trường song ngữ 

sẽ tăng từ 260 lên 500 trường, đồng thời số học sinh học theo chương trình giáo dục song ngữ sẽ 

tăng từ 55.000 (năm 2004) lên 500.000 (năm 2010). Các nghiên cứu đã được tiến hành để đánh 

giá 5 chương trình song ngữ được tiến hành tại tỉnh Thanh Đảo, Thượng Hải và Quảng Châu. 

Theo kết quả đánh giá của một trong năm chương trình đó, nhóm nghiên cứu khẳng định nhóm 

học sinh lớp 6 cấp tiểu học tham gia chương trình song ngữ không những vượt trội hơn những 

học sinh cùng độ tuổi tham gia các chương trình đơn ngữ khác về khả năng tiếng Anh, tiếng 

Trung Quốc, Khoa học, Toán học và Công nghệ thông tin, mà còn vượt hơn học sinh học tiếng 

Anh cấp độ Junior Secondary 3 về khả năng nghe, nói và viết tiếng Anh [25].  

Tuy nhiên, cũng giống như các chương trình song ngữ ngôn ngữ thiểu số, chương trình 

song ngữ Trung-Anh cũng gặp phải những rào cản ở đất nước này. Luật ngôn ngữ của Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa (The Language Law of People’s Republic of China) quy định “các trường 

học và các cơ sở đào tạo phải sử dụng ngôn ngữ và bộ chữ tiếng Trung chuẩn làm ngôn ngữ nói 

và viết trong giáo dục và giảng dạy”. Chính sách ngôn ngữ quốc gia cũng quy định “loại trừ khả 

năng sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy tại trường học” và “giáo dục song ngữ không 

được đề cập đến trong chương trình trung học mới” [26]. Có thể thấy, chương trình song ngữ 

Trung-Anh gần như không được hưởng sự bảo hộ của luật pháp và hoàn toàn có thể bị loại ra 

khỏi chương trình giáo dục của Trung Quốc bất cứ lúc nào. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đề 

xuất giảm tầm quan trọng hoặc loại bỏ tiếng Anh ra khỏi kì thi tuyển sinh đầu vào đại học trong 

khi tăng sức ảnh hưởng của tiếng Trung Quốc [27]. Có thể suy đoán rằng, chính phủ Trung 

Quốc đang hướng tới việc đưa tiếng Trung Quốc trở thành ngôn ngữ quốc tế mới. Bên cạnh 

những rào cản về mặt chính trị và luật pháp, chương trình song ngữ Trung-Anh còn vấp phải 

nhiều khó khăn xuất phát từ chất lượng đội ngũ giáo viên, tài liệu học tập chưa phù hợp và học 

sinh chưa sẵn sàng để học các môn học thuật bằng ngoại ngữ [28].  

Bảng 2. Các mô hình song ngữ tại Trung Quốc 

Các mô hình  Loại hình Đặc điểm mô hình Ghi chú 

Mô hình 

song ngữ 

Chuyển 

tiếp/triệt tiêu. 

Áp dụng rộng rãi trong các 

trường tiểu học, và không 
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tiếng Trung – 

tiếng Dân tộc 

thiểu số 

được duy trì khi lên cấp học 

cao hơn. 

Mô hình 

song ngữ 

tiếng Trung – 

tiếng Anh 

Tiếng Anh 

được dạy như 

một ngoại ngữ 

bắt buộc trong 

chương trình 

Phổ thông. 

Tiếng Trung là ngôn ngữ dạy 

nội dung kiến thức, tiếng Anh 

dùng để quản lý lớp học, hoặc 

dịch các thuật ngữ, công thức 

và định nghĩa. 

Luật pháp bảo hộ tiếng 

Trung Quốc. Chương 

trình song ngữ Trung-

Anh được xem là cách 

hiệu quả để người học 

học ngoại ngữ trong 

khi “chỉ quan tâm đến 

ngôn ngữ đó, nhưng 

biết rất ít về văn hóa 

của đất nước đó” [24, 

13], bởi vậy những mô 

hình song ngữ này 

khác về mặt bản chất 

so với những mô hình 

với cái tên tương tự 

hay thấy ở các nước 

phương Tây và Bắc 

Mỹ. 

Song ngữ 

chuyển tiếp. 

Tiếng Trung vẫn được sử dụng 

chủ yếu trong giảng dạy, tiếng 

Anh chỉ được sử dụng để cung 

cấp những giải thích khi cần 

thiết. 

Song ngữ duy 

trì 

Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng 

Anh, trong khi tiếng Trung chỉ 

chiếm 10% đến 50%, và chỉ 

được sử dụng để giải thích 

những khái niệm khó. 

Song ngữ 

“nhúng” 

Ngôn ngữ giảng dạy hoàn toàn 

bằng tiếng Anh. 

 2.2.3. Giáo dục song ngữ tại Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ, nên lâu nay, sự tồn tại hiện tượng song 

ngữ trong xã hội là điều tự nhiên. Bên cạnh việc xác lập tiếng Việt thành ngôn ngữ giao tiếp 

chung giữa các dân tộc, Chính phủ khuyến khích các dân tộc thiểu số sử dụng tiếng nói chữ viết 

của mình để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, điều này đã tạo môi trường cho giáo dục 

song ngữ tại Việt Nam phát triển.  

Có hai loại hình giáo dục song ngữ đang tồn tại ở Việt Nam: giáo dục song ngữ tiếng Việt 

– tiếng Dân tộc, và giáo dục song ngữ tiếng Việt – tiếng nước ngoài (mà chủ yếu là tiếng Anh), 

trong bài viết này chúng tôi tập trung phân tích về mô hình giáo dục song ngữ tiếng Anh – tiếng 

Việt. Theo xu thế hiện tại, khi tiếng Anh trở thành công cụ không thể thiếu trong giao tiếp, giao 

thương quốc tế, việc dạy tiếng Anh trở nên phổ biến trong tất cả các cấp học, từ bậc mầm non. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân tại Việt Nam, từ năm 2018, tiếng Anh sẽ trở thành môn học 

bắt buộc đối với trẻ từ lớp 3 trở lên, mặc dù, ở nhiều trường tại các thành phố lớn, trẻ được học 

tiếng Anh ngay từ khi bắt đầu tiểu học.  

Nhiều chương trình song ngữ Việt - Anh, hoặc tiệm cận song ngữ Việt - Anh đã được xây 

dựng và áp dụng tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điển hình trong số đó là Đề 

án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” 

tại các trường công lập Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình được biên soạn tích hợp 

chương trình Quốc gia Anh quốc với chương trình chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam cho 3 môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học, trên cơ sở giảm tải khoa học và chú trọng 

phát triển tư duy, phẩm chất của học sinh (Quyết định 5695/QĐ-UBND 2014). Chương trình 

được giảng dạy với 100% giáo viên bản ngữ, và bằng tiếng Anh và được áp dụng trên cả 3 cấp 

học: Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Sau khi hoàn thành chương trình Tích 

hợp ở cuối mỗi cấp học, học sinh sẽ được phân tuyến để theo học tại các trường có chương trình 

Tích hợp ở cấp tiếp theo nhằm đảm bảo tính liên thông. Đề án được khởi động từ năm học 

2015-2016, qua mỗi năm thực hiện, số lượng trường tham gia ngày càng mở rộng và ban đầu 
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nhận được nhiều phản hồi tốt. Theo TVD (2016) [29], ưu điểm rõ nhất của đề án chính là học 

sinh năng động hơn. Do mỗi tuần học sinh có đến 8 tiết được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ nên 

kĩ năng giao tiếp với người nước ngoài và tư duy phản xạ của các em tốt hơn. Bên cạnh đó, 

phong thái của học sinh cũng tự tin, cách học độc lập kể cả làm việc nhóm cũng nhanh nhạy 

hơn. Tuy nhiên, do chương trình mới được triển khai vài năm gần đây, nên chưa có một khảo 

sát hay đánh giá chính thức nào về tính hiệu quả của Đề án.  

Bên cạnh chương trình tiếng Anh tăng cường trong hệ thống công lập tại TPHCM, còn có 

chương trình song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh triển khai trong nhiều trường tư thục tại các thành 

phố lớn. Chương trình song ngữ tại hệ thống trường ngoài công lập rất đa dạng, được gọi bằng 

nhiều tên khác nhau, đa số đều học hỏi và áp dụng theo những mô hình có sẵn và thành công 

trên thế giới. Tuy nhiên, do đều chỉ mới được triển khai trong những năm gần đây, đa số mới 

được 5 năm hoặc ít hơn (trường Quốc tế Gateway, trường Quốc tế Singapore, trường Tiểu học 

và THCS Everest…), nên chưa có tài liệu nghiên cứu chính thức về những chương trình này, 

cũng như chưa có số liệu về tính hiệu quả của nó. 

Bảng 3. Các mô hình song ngữ tại Việt Nam 

Các mô hình Loại hình Đặc điểm mô hình 

Mô hình 

song ngữ 

tiếng Dân tộc 

thiểu số - 

tiếng Việt 

 Chuyển 

tiếp/triệt 

tiêu. 

- Mục đích là duy trì và bảo tồn ngôn ngữ và văn 

hóa Dân tộc thiểu số.  

- Áp dụng trong các trường tiểu học dân tộc 

thiểu số, lên cấp cao hơn thì không được duy trì 

nữa. 

Mô hình 

song ngữ 

tiếng Việt– 

tiếng Anh 

Chương 

trình tiếng 

Anh tăng 

cường 

Tiếng 

Anh tăng 

cường. 

- Được triển khai trong hệ thống trường công lập 

ở TPHCM từ 2015. 

- Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy các môn 

Toán, Khoa học và tiếng Anh. 100% giáo viên 

dạy những môn này đến từ các nước nói tiếng 

Anh. 

Song ngữ 

tiếng Việt 

– tiếng 

Anh 

Chưa rõ 

loại hình. 

- Triển khai chủ yếu trong các trường tư thục tại 

các thành phố lớn.  

- Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh và tiếng Việt 

với tỉ lệ khác nhau tùy trường.  

3. Kết luận 

Bài báo này trình bày khái niệm song ngữ, giáo dục song ngữ và phân tích mô hình giáo 

dục song ngữ được triển khai tại một số quốc gia Châu Á điển hình. Những ưu điểm và khó 

khăn trong quá trình triển khai những mô hình này cũng được trình bày thông qua điển cứu. Do 

môi trường, điều kiện về văn hóa, xã hội, kinh tế khác nhau nên các loại hình giáo dục song 

ngữ, mô hình giáo dục song ngữ tại các quốc gia này khá đa dạng. Việc phân tích các mô hình 

song ngữ này có thể thúc đẩy sự hiểu biết về hệ thống giáo dục song ngữ thế giới nói chung và 

giáo dục song ngữ tại Châu Á nói riêng, từ đó gợi mở hướng đi xây dựng mô hình song ngữ 

hiệu quả và phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.   

Có thể nhận thấy, tuy một số trường học đã đưa giáo dục song ngữ vào áp dụng theo hình 

thức dạy thí điểm một số môn bằng tiếng Anh nhưng định hướng, chương trình, giáo trình chưa 

có sự thống nhất. Để có thể thực hiện được chương trình giáo dục này cần có cơ sở lý luận vững 

chắc tránh trường hợp vừa làm vừa sửa hoặc tự phát trong cách làm. Thêm vào đó, các mô hình 

giáo dục song ngữ chưa được nghiên cứu và thực nghiệm trước khi áp dụng. Vì vậy cách thức 
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thực hiện vẫn ở mức ngắn hạn, tạm thời, không có kế hoạch dài hạn. Các định hướng liên thông 

và phát triển giáo dục song ngữ ở các cấp chưa được định hình. Để có thể triển khai đồng bộ, 

hiệu quả và bền vững, tiết kiệm chi phí cho việc ứng dụng mô hình giáo dục song ngữ Việt – 

Anh, cần có sự nghiên cứu một cách hệ thống các mô hình, cách thức ứng dụng, từ đó hình 

thành cơ sở để xây dựng mô hình, chương trình mang tính hệ thống, phù hợp, giúp học sinh vừa 

thụ đắc được tiếng Anh vừa tăng cường được tiếng Việt và tiếp thu các nội dung môn học một 

cách chủ động, tích cực, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam và có tính liên thông giữa các cấp học. 

*Ghi chú: Bài báo là sản phẩm của đề tài mã số B-2017, SPH-41. 
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ABSTRACT  

Bilingual Education:  the cases of Asian countries 

Nguyen Thi Moc Lan, Nguyen Thuy Nga 

Hanoi National University of Education, VNU-University of Education 

The term ‘bilingual education’ is used to denote an education model, in which, learners do 

not only learn the language but also the subject’s content and other skills using the target 

language. In other words, the target language is used as a tool to provide the content of the 

curriculum. The cultural, social, economical differences have led to a variety of bilingual 

models such as total bilingual education, dual bilingual education. This paper reviews bilingual 

education models applied in some Asian countries and in Vietnam. 

Keywords: Bilingualism, bilingual education, English, bilingual education model.  
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